Phụ lục III

DANH MỤC CÁC CẶP CỬA KHẨU ĐƯỢC PHÉP THÔNG QUAN HÀNG NÔNG SẢN CÓ XUẤT XỨ CỦA CAM-PU-CHIA ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 013/2007/QĐ-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


	STT
	Phía Việt Nam
	Phía Cam-pu-chia

	1
	Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)
	Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)

	2
	Buprăng (tỉnh Đắc Nông)
	Ô Răng (tỉnh Mondolkiri)

	3
	Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)
	Trapaing Sre (tỉnh Kratie)

	4
	Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)
	Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)

	5
	Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)
	Trapaing Plong (tỉnh Công Pông Chàm)

	6
	Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh)
	Đa (tỉnh Công Pông Chàm)

	7
	Cà Tum (tỉnh Tây Ninh)
	Chăn Mun (tỉnh Công Pông Chàm)

	8
	Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh)
	Sa Tum (tỉnh Công Pông Chàm)

	9
	Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)
	Bos môn (tỉnh Xvay Riêng)

	10
	Bình Hiệp (tỉnh Long An)
	Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng)

	11
	Vàm Đồn (tỉnh Long An)
	Sre barang (tỉnh Xvay Riêng)

	12
	Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)
	Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)

	13
	Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)
	Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Veng)

	14
	Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)
	Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan) và Koh Rokar (tỉnh Prey Veng)

	15
	Tịnh Biên (tỉnh An Giang)
	Phnom Den (tỉnh Ta Keo)

	16
	Khánh Bình (tỉnh An Giang)
	Chrây Thum (tỉnh Kan Đan)

	17
	Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)
	Prek Chak (tỉnh Cam Pốt)


